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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN N 

TỈNH N 

 

Bản án số: 16/2018/HSST 

Ngày 08 – 8 – 2018 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Long; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Lộ Xuân Trịnh Cương; 

 2. Bà Nguyễn Thị Hoa; 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Bình – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

N; 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên tòa: Ông Lê Muộn 

– Kiểm sát viên. 

 Ng y  8 tháng 8 năm 2 18  t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện N  t nh N mở 

phiên t a x t x  sơ th m vụ án hình s  thụ lý số 17 2 18 H  T  ng y  4 tháng 7 

năm 2 18 theo quyết định đưa vụ án ra x t x  số 14 2 18 H  T – QĐ ng y 26 – 7 – 

2018 đối v i  ị  áo: 

 Nguyễn Văn P  sinh năm 1977 t i t nh N. Nơi đăng ký NKTT: khu phố P, 

phường P  Th nh phố C  t nh N; Chỗ ở hiện nay: thôn P, xã P  huyện C  t nh N; Nghề 

nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: Mù  hữ; Dân tộ : Kinh; Quố  tị h: Việt nam; Con 

ông Nguyễn Văn T (Đã  hết) và bà Phan Thị M, sinh năm 1949; vợ  con;  hưa  ó; Tiền s : 

không; Tiền án: không. Bị  áo hiện đang t i ngo i (Có mặt). 

 Người bị hại: 

 1. Anh Nguyễn Tiến D  sinh năm 1995 (Có đơn x t x  vắng mặt). 

 Hộ kh u thường trú: thôn T, xã N  Thị xã K  t nh H.  

 Chỗ ở hiện nay: thôn N  xã A  huyện N  t nh N. 

 2. Anh Nguyễn Anh Q  sinh năm 1989 (Vắng mặt). 

 3. Anh Bùi Văn P  sinh năm 1997 (Có đơn x t x  vắng mặt). 

 Hộ kh u thường trú: thôn T  xã K  Thị xã K  t nh H.  

 Chỗ ở hiện nay: thôn N  xã A  huyện N  t nh N. 

 4. Anh Bùi Văn T  sinh năm 1999 (Có đơn x t x  vắng mặt). 

 Hộ kh u thường trú: thôn T, xã K  Thị xã K  t nh H.  

 Chỗ ở hiện nay: thôn N  xã A  huyện N  t nh N. 

 5. Anh Phan Văn D  sinh năm 1995(Vắng mặt). 

 Hộ kh u thường trú: xã T  huyện Y  t nh N.  

 Chỗ ở hiện nay: thôn N  xã A  huyện N  t nh N. 

 6. Anh Mai Văn Q  sinh năm 1995 (Có đơn x t x  vắng mặt). 

 Hộ kh u thường trú: thôn Q  xã K  Thị xã K  t nh H.  

 Chỗ ở hiện nay: thôn N  xã A  huyện N  t nh N. 

 7. Anh Lê Th nh T  sinh năm 199  (Vắng mặt). 
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 Hộ kh u thường trú: thôn G, xã T  huyện N  t nh N.  

 Chỗ ở hiện nay: thôn N  xã A  huyện N  t nh N. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

 B  Phan Thị M, sinh năm 1949 (Có mặt). 

 Trú t i: thôn A  xã A  huyện N  t nh N. 

   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo  á  t i liệu  ó trong hồ sơ vụ án v  diễn  iến t i phiên t a nội dung vụ án đượ  

tóm tắt như sau: 

 V o khoảng  1 giờ ngày 17 – 3 – 2018, Nguyễn Văn P  sinh năm 1977 trú t i A, An H, 

Ninh P, t nh N điều khiển xe môtô  irius hiệu Yamaha  iển số 85B1 – 32975 đi từ nh  đến 

khu v   đìa nuôi tôm ở  thông N, xã A, huyện N tìm t i sản để trộm  ắp  khi đến gần khu v   

tr i nuôi tôm  P d ng xe  ên trái đường rồi đi  ộ v o tr i nuôi tôm  ủa anh Nguyễn Th nh Đ 

lấy  ắp  1 điện tho i di động hiệu Vivo m u đen  ủa anh Lê Th nh T  sau đó P tiếp tụ  đi 

v o tr i nuôi tôm Hải D lấy  1 điện tho i di động hiệu  amsung J7 Prime m u v ng  ủa anh 

Nguyễn Tiến D   1 điện tho i di động hiệu Huawei y6 2ii m u hồng nh t  ủa anh Nguyễn 

Anh Q   1 điện tho i di động hiệu  amsung A 2 17 m u v ng  ủa anh Bùi Văn T   1 điện 

tho i di động hiệu Huawei mova 2i m u đen  ủa anh Phan Văn D   1 điện tho i di động hiệu 

Oppo A37  ủa anh Bùi Văn P,  1 ví da  ủa anh Mai Văn Q  ên trong  ó 2.   .   đ   1 ví 

da m u đỏ  ủa anh Nguyễn Tiến D bên trong  ó 2  .   đ v   1 sim 4G, P gom tiền v o ví 

da m u đỏ rồi giấu v o túi    n ví da  ủa anh Q thì P  ỏ l i nơi tr i tôm.  au đó P điều khiển 

xe đưa số t i sản trộm  ắp đượ  về nh  mình  ất giấu. Đến sáng ng y 17 – 3 – 2 18   á   ị 

h i phát hiện mất t i sản nên đến  ơ quan Công an trình  áo. Qua kết quả xá  minh  Cơ quan 

điều tra Công an huyện N đã đến nh   ủa P vận động v  đượ  P  h  nơi  ất giấu t i sản trộm 

 ắp nên Cơ quan điều tra đã thu giữ số tang vật nêu trên t i nh   ủa P. 

 T i  iên  ản định giá t i sản số 22  ng y 16 – 4 – 2 18  ủa Hội đồng định giá t i sản 

trong tố tụng hình s  huyện N kết luận:  6 ( áu)  hiế  điện tho i di động  á  lo i v   1 ví da 

m u đỏ  ó giá trị 2 .566.874đ. 

 - Về vật  hứng: Cơ quan điều tra thu giữ. 

 + Cơ quan điều tra thu giữ t i nh  P gồm  ó:  1 điện tho i di đông hiệu Vivo m u đen  

 1 điện tho i di động hiệu  amsung J7 Prime m u v ng   1 điện tho i di động hiệu Huamei 

y6 2ii m u hồng nh t   1 điện tho i di động hiệu  amsung A 2 17 m u v ng   1 điện tho i 

di động hiệu Huawei nova 2i m u đen   1 điện tho i di động hiệu Oppo A 37   1 ví da m u 

đỏ  tiền mặt 1.83 .    v   1  hiế  xe môtô lo i  irius hiệu Yamaha  iển số 85B1 – 32975. 

Riêng  hiế  sim 4G  ủa anh Tiến D không thu hồi đượ . 

 + Cơ quan điều tra đã trả l i  1 điện tho i di động hiệu Vivo m u đen  ho anh Lê 

Thành T   1 điện tho i di động hiệu  amsung j7 Prime m u v ng   1 ví da m u đỏ v  

2  .   đ  ho anh Nguyễn Tiến D   1 điện tho i di động hiệu Huawei y6 2ii màu hồng nh t 

 ho anh Nguyễn Anh Q   1 điện tho i di động hiệu  amsung A 2017 màu vàng cho anh Bùi 

Văn T   1 điện tho i di động hiệu Huawei nova 2i m u đen  ho anh Phan Văn D   1 điện 

tho i di động hiệu Oppo A 37  ho anh Bùi Văn P  trả l i  ho anh Mai Văn Q 1.63 .   đ. 

 Đối v i  hiế  xe mô tô  iển số 85B1 – 32975 mà P s  dụng l   ủa    Phan Thị M (Mẹ 

 ủa P) mua l i  ủa Lê Văn       M không  iết P s  dụng xe đi trộm  ắp t i sản nên đề nghị 

trả l i  ho    M. Chiế  xe n y hiện đang  ảo quản t i Cơ quan điều tra Công huyện N. 
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 - Về dân s : Anh Mai Văn Q yêu  ầu  ồi thường số tiền  ị mất 37 .   đ  anh Nguyễn 

Tiến D yêu  ầu  ồi thường  1 sim 4G trị giá 5  .   đ   ị  áo P đồng ý  ồi thường theo yêu 

 ầu  ủa anh Q v  D nhưng hiện nay P  hưa  ồi thường. 

T i  áo tr ng số: 17 CT – VKS – HS, ngày 28 – 6 – 2018  ủa Viện kiểm sát nhân 

dân huyện N đã truy tố  ị  áo Nguyễn Văn P về tội “Trộm  ắp t i sản” theo khoản 1 

Điều 173  ủa Bộ luật hình s . 

 T i phiên t a  đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N vẫn  ảo lưu quan điểm truy tố 

đối v i  ị  áo Nguyễn Văn P t i Bản  áo tr ng số 17/CT – VKS – HS ngày 28 – 6 – 2018. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i  s khoản 1  khoản 2 Điều 51  Điều 65  ủa Bộ luật 

hình s . Đề nghị x  ph t  ị  áo P mứ  án từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù  nhưng  ho hưởng 

án treo  ấn định thời gian th  thá h.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

 Trên  ơ sở nội dung vụ án   ăn  ứ v o  á  t i liệu trong hồ sơ vụ án đã đượ  tranh tụng   

Hội đồng x t x  nhận định như sau: 

 [1]. Về h nh vi  quyết định tố tụng  ủa Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy tố đã th   

hiện đúng về th m quyền  trình t , thủ tụ  quy định  ủa Bộ luật tố tụng hình s . Quá trình 

điều tra v  t i phiên t a  ị  áo  đ i diện hợp pháp  ủa người  ị h i  người  ó quyền lợi  nghĩa 

vụ liên quan đến vụ án không  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về h nh vi  quyết định  ủa Cơ quan 

tiến h nh tố tụng  người tiến h nh tố tụng. Do đó   á  h nh vi  quyết định tố tụng  ủa Cơ 

quan tiến h nh tố tụng  người tiến h nh tố tụng đã th   hiện đều hợp pháp. 

 2. T i phiên t a   ị  áo đã khai nhận to n  ộ h nh vi ph m tội  ủa mình như nội dung 

truy tố t i  ản Cáo tr ng. Lời khai nhận tội  ủa  ị  áo phù hợp v i  á  t i liệu   hứng  ứ đượ  

thu thập khá h quan  ó trong hồ sơ vụ án  ũng như lời khai  ủa người  ó quyền lợi v  nghĩa 

vụ liên quan t i phiên t a. Do đó   ó đủ  ăn  ứ để xá  định đượ : 

 2.1. Khoảng  1 giờ ngày 17 – 3 – 2018, P đột nhập đến khu v   đìa nuôi tôm ở thôn N, 

xã A, huyện N, t nh N lấy trộm  6  hiế  điện tho i di động v   1 ví da m u đỏ  ủa  á  anh 

Nguyễn Tiến D  Bùi Văn T  Ph m Văn D  Bùi Văn P  Nguyễn Anh Q  Mai Văn Q v  Lê 

Thành T trị giá 2 .566.874đ (Hai mươi triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn tám trăm  ảy 

mươi  ốn đồng). 

 Như vậy  h nh vi nêu trên  ủa  ị  áo đã ph m v o tội "Trộm  ắp t i sản" đượ  quy định 

t i khoản 1 Điều 173  ủa Bộ luật hình s  như Cáo tr ng truy tố  ủa Viện kiểm sát nhân dân 

huyện N l   ó  ăn  ứ. 

 H nh vi ph m tội  ủa  ị  áo l  nguy hiểm  ho xã hội  đã xâm ph m đến quyền sở hữu 

t i sản  ủa  ông dân đượ  pháp luật  ảo vệ  gây mất trật t  trị an t i địa phương. 

 Đối v i h nh vi ph m tội trên   ị  áo không  ó tình tiết tăng nặng trá h nhiệm hình s  

v   ó tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình s  l  lần đầu ph m tội v  thuộ  trường hợp ít 

nghiêm trọng; th nh kh n khai  áo  ăn năn hối  ải; t i sản đã đượ  thu hồi trả l i  ho người  ị 

h i; nhân thân tốt  hưa  ó tiền án  tiền s  đượ  quy định t i điểm i, s khoản 1  khoản 2 Điều 

51; Điều 65  ủa Bộ luật hình s  để  ân nhắ   giảm nhẹ v i  ị  áo lú  lượng hình. 

 [3]. Về trá h nhiệm dân s  :  

 - Buộ   ị  áo Nguyễn Văn P phải  ồi thường  ho anh Mai Văn Q số tiền 37 .   đ v  

anh Nguyễn Tiến D số tiền 5  .   đ l  phù hợp. 

 Về các vấn đề khác: 
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 Đối v i  hiế  xe mô tô  iển số 85B1 – 32975 mà P s  dụng l   ủa    Phan Thị M (Mẹ 

 ủa P) mua l i  ủa Lê Văn       M không  iết P s  dụng xe đi trộm  ắp t i sản nên đề nghị 

trả l i  ho    M. Chiế  xe n y hiện đang  ảo quản t i Cơ quan điều tra Công huyện N  nghĩ 

nên  hấp nhận. 

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên  ố  ị cáo Nguyễn Văn P, đã ph m tội “Trộm  ắp t i sản”. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1Điều 51; Điều 65  ủa Bộ luật 

hình s . 

X  ph t Nguyễn Văn P 12 (Mười hai) tháng tù, nhưng  ho hưởng án treo thời 

gian th  thá h l  24 (Hai mươi  ốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ th m. 

Trong thời gian th  thá h  người đượ  hưởng án treo  ố ý vi ph m nghĩa vụ  2 

lần trở lên thì T a án  ó thể quyết định  uộ  người đượ  hưởng án treo phải  hấp 

h nh hình ph t tù  ủa  ản án đã  ho hưởng án treo. 

 Giao  ị  áo Nguyễn Văn P về Ủy  an nhân dân xã A  huyện N, t nh N nơi  ư trú 

để giám sát  giáo dụ  trong thời gian th  thá h. 

 Trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi  ư trú thì th   hiện theo quy định 

t i khoản 1 Điều 69 Luật thi h nh án hình s . 

- Về trá h nhiệm dân s : Áp dụng Điều 584  Điều 585  Điều 589  ủa Bộ luật 

dân s . 

 Buộ   ị  áo Nguyễn Văn P  ồi thường  ho anh anh Mai Văn Q số tiền 37 .   đ 

(Ba trăm  ảy mươi nghìn đồng) và anh Nguyễn Tiến D số tiền 5  .   đ (Năm trăm 

nghìn đồng). 

 Kể từ ng y  ó đơn yêu  ầu thi h nh án  ủa người đượ  thi h nh án  ho đến khi 

thi h nh xong tất  ả  á  khoản tiền. Hàng tháng bên phải thi h nh án   n phải  hịu 

khoản tiền lãi  ủa số tiền   n phải thanh toán theo Điều 357  khoản 2 Điều 468  ủa 

Bộ luật dân s  năm 2 15 quy định  tương ứng v i thời gian  hưa thi h nh án. 

 - Về  iện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 1 6  ủa Bộ luật tố tụng hình s ; Điều 48 

 ủa Bộ luật hình s . 

 Trả l i  ho bà Phan Thị M  1 (Một)  hiế  xe mô tô hiệu  irius  sơn m u xám đen  lo i 

xe YAMAHA   iển số 85B1 – 32975.  ố khung C6NOEYO  số khung 5C6HƠ8 74  hủ xe 

tên Lê Văn  . Theo  iên  ản giao nhận vật  hứng ng y  3 – 7 – 2018  ủa Chi  ụ  Thi 

h nh án dân s  huyện N. 

 Về án phí: Bị  áo Nguyễn Văn P phải  hịu 2  .   đ án phí Hình s  sơ th m và 

300.   đ án phí Dân s  sơ th m. 

 “ Trường hợp  ản án  quyết định đượ  thi h nh theo quy định t i Điều 2 Luật 

Thi h nh án dân s  thì người đượ  thi h nh án dân s   người phải thi h nh án dân s  

 ó quyền thỏa thuận thi h nh án  quyền yêu  ầu thi h nh án  t  nguyện thi h nh án 

hoặ   ị  ư ng  hế thi h nh án theo quy định t i  á  điều 6  7 v  9 Luật Thi h nh án 

dân s ; thời hiệu thi h nh án đượ  th   hiện theo quy định t i Điều 3  Luật Thi h nh 

án dân s . 

 Án x   ông khai sơ th m  ó mặt  ị  áo  người  ó quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Quyền kháng  áo trong h n 15 ng y kể từ ng y tuyên án (08 – 8 – 2018). Đối v i 

người  ị h i Nguyễn Tiến D, Nguyễn Anh Q, Bùi Văn P, Bùi Văn T  Phan Văn D, 
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Mai Văn Q  Lê Thành T vắng mặt quyền kháng  áo trong h n 15 ng y kể từ ng y 

nhận đượ   ản án hoặ  niêm yết hợp lệ. 
 

  

Nơi nhận: 
- TAND t nh N; 

- VK ND huyện N; 

- Công an huyện N; 

- Chi  ụ  THAD  huyện N; 

-  ở tư pháp t nh N; 

- Bị  áo; Người  ị h i; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                        

                        Vũ Thanh Long  
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